
 Ngân sách 

trung ương 

 Ngân sách  

tỉnh 
 Ngân sách xã 

 Ngân sách 

trung ương 

 Ngân sách  

tỉnh 
 Ngân sách xã 

Tổng cộng: 128.716,000 300,000 1.190,000 127.226,000 128.716,000 300,000 1.190,000 127.226,000 100,0 

A Thu cân đối ngân sách 128.716,000 300,000 1.190,000 127.226,000 128.716,000 300,000 1.190,000 127.226,000 100,0 

I Thu ngân sách trên địa bàn 3.430,000 300,000 1.190,000 1.940,000 3.430,000 300,000 1.190,000 1.940,000 100,0 

1 Thu từ XNQD địa phương - - - 

2 Thuế CTN- dịch vụ ngoài quốc doanh 220,000 220,000 220,000 220,000 100,0 

3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp - - - 

4 Thuế thu nhập cá nhân 140,000 140,000 140,000 140,000 100,0 

5 Thu cấp quyền sử dụng đất 2.000,000 300,000 1.190,000 510,000 2.000,000 300,000 1.190,000 510,000 100,0 

6 Lệ phí trước bạ 800,000 800,000 800,000 800,000 100,0 

7 Thu phí - lệ phí 100,000 100,000 100,000 100,000 100,0 

10
Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công 

sản
120,000 120,000 120,000 120,000 

11 Thu khác ngân sách 50,000 50,000 50,000 50,000 100,0 

II
Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp 

trên
125.286,000 - - 125.286,000 125.286,000 - - 125.286,000 100,0 

1     - Bổ sung cân đối 125.286,000 125.286,000 125.286,000 125.286,000 100,0 

2     - Bổ sung có mục tiêu - - 

Nội dung thu

 Tỷ lệ dự toán 

so với UBND 

tỉnh giao (%) 

 Dự toán 

UBND tỉnh 

giao năm 2026 

 Trong đó 
 Dự toán 

UBND xã giao 

năm 2026 

 Trong đó 

PHỤ LỤC 01

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 26/12/2025  của HĐND xã Yên Sơn )

 Đơn vị tính: Triệu đồng 
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